	TÊN CSYT
	[bookmark: RANGE!B1:D192]QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH
	XÃ - PHƯỜNG - ĐẶC KHU
	TỈNH - THÀNH PHỐ

	Bệnh viện 199
	450
	Phường An Hải
	Thành phố Đà Nẵng

	Bệnh viện 7-5, Công an tỉnh Điện Biên
	100
	Xã Thanh Nưa
	Tỉnh Điện Biên

	Bệnh viện An Bình
	750
	Phường An Đông
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Bạch Mai`
	1000
	Phường Kim Liên
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
	550
	Phường Chợ Quán
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên
	100
	Phường Sơn Nam
	Tỉnh Hưng Yên

	Bệnh viện Bình Dân
	990
	Phường Bàn Cờ
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An
	300
	Phường Trường Vinh
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Chợ Rẫy
	2695
	Phường Chợ Lớn
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội
	100
	Phường Kiến Hưng
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng
	120
	Phường Gia Viên
	Thành phố Hải Phòng

	Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau
	100
	Phường Tân Thành
	Tỉnh Cà Mau

	Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa
	100
	Phường Bắc Nha Trang
	Tỉnh Khánh Hòa

	Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh
	120
	Phường Xuân Hòa
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa 115
	350
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa An Sinh
	120
	Phường Phú Nhuận
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Ba Vì
	420
	Xã Vật Lại
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
	600
	Phường Đức Xuân
	Tỉnh Thái Nguyên

	Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn
	170
	Phường Bỉm Sơn
	Tỉnh Thanh Hóa

	Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
	1500
	Phường Phú Lợi
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Bình Phước
	600
	Phường Đồng Xoài
	Tỉnh Đồng Nai

	Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh
	120
	Phường Gia Định
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng
	175
	Phường Chánh Hưng
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu
	350
	Xã Diễn Châu
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Đô Lương
	300
	Xã Đô Lương
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Đông Âu
	100
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
	1300
	Phường Mỹ Ngãi
	Tỉnh Đồng Tháp

	Bệnh viện Đa khoa Đức Minh
	146
	Phường Hà Giang 1
	Tỉnh Tuyên Quang

	Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp
	300
	Phường Thông Tây Hội
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang
	760
	Phường Hà Giang 2
	Tỉnh Tuyên Quang

	Bệnh viện Đa khoa Hà Trung
	380
	Xã Hà Trung
	Tỉnh Thanh Hóa

	Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang
	600
	Phường Vị Thanh
	Thành phố Cần Thơ

	Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức
	300
	Xã Hoài Đức
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
	261
	Phường Cầu Kiệu
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa Khoa Hồng Hưng
	250
	Phường Thanh Điền
	Tỉnh Tây Ninh

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị
	520
	Phường Bắc Gianh
	Tỉnh Quảng Trị

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Tân
	109
	Xã Tân Quới
	Tỉnh Vĩnh Long

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy
	500
	Phường Cai Lậy
	Tỉnh Đồng Tháp

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
	1000
	Xã Tân An Hội
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa
	370
	Xã Hòa Khánh
	Tỉnh Tây Ninh

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn
	500
	Xã Hóc Môn
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	500
	Xã Long Thành
	Tỉnh Đồng Nai

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
	250
	Xã Bờ Y
	Tỉnh Quảng Ngãi

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ
	500
	Phường Âu Cơ
	Tỉnh Phú Thọ

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An
	700
	Phường Tây Hiếu
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An
	300
	Xã Con Cuông
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạnh Phú
	170
	Xã Thạnh Phú
	Tỉnh Vĩnh Long

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức
	1000
	Phường Linh Xuân
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang
	200
	Xã Vị Xuyên
	Tỉnh Tuyên Quang

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh
	260
	Xã Vĩnh Linh
	Tỉnh Quảng Trị

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần
	135
	Xã Pà Vầy Sủ
	Tỉnh Tuyên Quang

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang
	180
	Xã Yên Minh
	Tỉnh Tuyên Quang

	Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang
	250
	Xã Lạng Giang
	Tỉnh Bắc Ninh

	Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn
	850
	Phường Kỳ Lừa
	Tỉnh Lạng Sơn

	Bệnh viện Đa khoa Long An
	930
	Phường Long An
	Tỉnh Tây Ninh

	Bệnh viện Đa khoa Minh An
	200
	Xã Quỳnh Lưu
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa Khoa Nghi Lộc
	370
	Xã Đông Lộc
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè
	130
	Xã Nhà Bè
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn
	180
	Xã Hùng Châu
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Phương Chi
	100
	Phường Chánh Hiệp
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Quế Võ
	250
	Phường Quế Võ
	Tỉnh Bắc Ninh

	Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng
	1010
	Phường Phú Lợi
	Thành phố Cần Thơ

	Bệnh viện Đa khoa Tân Bình
	125
	Phường Tân Sơn Nhất
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bênh viện Đa khoa Tân Phú
	325
	Phường Tân Phú
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
	700
	Phường Tân Ninh
	Tỉnh Tây Ninh

	Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương
	477
	Xã Đại Đồng
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh
	900
	Phường Trường Vinh
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh
	660
	Phường Tân An
	Tỉnh Đắk Lắk

	Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
	750
	Phường Tam Bình
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
	1350
	Phường Trung An
	Tỉnh Đồng Tháp

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng
	570
	Phường Tân Giang
	Tỉnh Cao Bằng

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
	1650
	Phường Việt Trì
	Tỉnh Phú Thọ

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
	930
	Phường Nguyệt Hóa
	Tỉnh Vĩnh Long

	Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây
	220
	Phường Trung Mỹ Tây
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Lê Ngọc Tùng
	200
	Phường Tân Ninh
	Tỉnh Tây Ninh

	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc
	1300
	Phường Vĩnh Phúc
	Tỉnh Phú Thọ

	Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang
	250
	Phường Nam Nha Trang
	Tỉnh Khánh Hòa

	Bệnh viện Đa khoa Yên thành
	420
	Xã Yên Thành
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai
	319
	Phường Hội Phú
	Tỉnh Gia Lai

	Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
	362
	Phường Tân An
	Tỉnh Đắk Lắk

	Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark
	300
	Phường Long Hưng
	Tỉnh Đồng Nai

	Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
	1000
	Phường Chợ Lớn
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Đồng Hỷ
	220
	Phường Linh Sơn
	Tỉnh Thái Nguyên

	Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
	2000
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
	1064
	Phường Đồng Hới
	Tỉnh Quảng Trị

	Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên
	400
	Phường Trần Lãm
	Tỉnh Hưng Yên

	Bệnh viện Lão khoa Hà Nội (Cơ sở 2)
	260
	Phường Đông Ngạc
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Lê Văn Thịnh
	350
	Phường Bình Trưng
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Mắt Hà Nội
	250
	Phường Cửa Nam
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Mắt Nghệ An
	140
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Mắt Ninh Thuận
	100
	Phường Phan Rang
	Tỉnh Khánh Hòa

	Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
	180
	Phường Đông Quang
	Tỉnh Thanh Hóa

	Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh
	270
	Phường Xuân Hòa
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Mắt Trung ương
	469
	Phường Hai Bà Trưng
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An
	180
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viên Nhân Ái
	450
	Xã Phú Nghĩa
	Tỉnh Đồng Nai

	Bệnh viện Nhân dân 115
	1600
	Phường Hòa Hưng
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Nhi Đồng 2
	1400
	Phường Sài Gòn
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
	1000
	Xã Tân Nhựt
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Nhi Hà Nội
	300
	Phường Dương Nội
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
	300
	Phường Vinh Hưng
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	947
	Phường Chợ Lớn
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Phổi Bến Tre
	150
	Phường Phú Tân
	Tỉnh Vĩnh Long

	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
	130
	Phường Hòa Khánh
	Thành phố Đà Nẵng

	Bệnh viện Phổi Đồng Tháp
	200
	Xã Mỹ Thọ
	Tỉnh Đồng Tháp

	Bệnh viện Phổi Nghệ An
	580
	Xã Nghi Lộc
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Phổi thành phố Đồng Nai
	240
	Phường Phước Tân
	Tỉnh Đồng Nai

	Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La
	170
	Xã Mai Sơn
	Tỉnh Sơn La

	Bệnh viện Phổi Trung ương
	1004
	Phường Ngọc Hà
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Phụ sản Nam Định
	350
	Phường Nam Định
	Tỉnh Ninh Bình

	Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp
	500
	Phường Chánh Hưng
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen tỉnh Tuyên Quang
	100
	Phường Minh Xuân
	Tỉnh Tuyên Quang

	Bệnh viện Quảng Uyên
	100
	Xã Quảng Uyên
	Tỉnh Cao Bằng

	Bệnh Viện Quân Y 15
	700
	Phường Sơn Tây
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Quân y 175
	1500
	Phường Hạnh Thông
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Quân y 211
	450
	Phường Thống Nhất
	Tỉnh Gia Lai

	Bệnh viện Quân y 268
	450
	Phường Phú Xuân
	Thành phố Huế

	Bệnh viện Quân y 354
	700
	Phường Ngọc Hà
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Quân y 5
	420
	Phường Hoa Lư
	Tỉnh Ninh Bình

	Bệnh viện Quân y 87
	500
	Phường Nha Trang
	Tỉnh Khánh Hòa

	Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
	302
	Phường Chợ Lớn
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
	680
	Phường Bắc Giang
	Tỉnh Bắc Ninh

	Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2
	750
	Phường Võ Cường
	Tỉnh Bắc Ninh

	Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang
	240
	Phường Vị Tân
	Thành phố Cần Thơ

	Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
	1500
	Phường Trường Vinh
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
	630
	Phường Nông Trang
	Tỉnh Phú Thọ

	Bệnh viện Số 2 Công an tỉnh Ninh Bình
	100
	Phường Nam Định
	Tỉnh Ninh Bình

	Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Bắc Ninh số 1
	170
	Phường Đa Mai
	Tỉnh Bắc Ninh

	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
	450
	Phường Phúc Lợi
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
	275
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn
	160
	Phường Quy Nhơn Bắc
	Tỉnh Gia Lai

	Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
	325
	Phường Đông Quang
	Tỉnh Thanh Hóa

	Bệnh viện Thanh Nhàn
	800
	Phường Bạch Mai
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Thuận Mỹ TDM
	100
	Phường Thủ Dầu Một
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Trung ương Huế
	3947
	Phường Thuận Hóa
	Thành phố Huế

	Bệnh viện Từ Dũ
	1300
	Phường Bến Thành
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
	615
	Phường Bạch Mai
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa
	200
	Phường Bắc Nha Trang
	Tỉnh Khánh Hòa

	Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
	1500
	Phường Vinh Hưng
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh
	1300
	Phường Tăng Nhơn Phú
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa
	302
	Phường Hạc Thành
	Tỉnh Thanh Hóa

	Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ
	450
	Phường Việt Trì
	Tỉnh Phú Thọ

	Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
	180
	Phường Thủ Dầu Một
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
	1150
	Phường Vinh Phú
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc
	300
	Phường Vinh Hưng
	Tỉnh Nghệ An

	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng
	150
	Phường Tân Giang
	Tỉnh Cao Bằng

	Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An
	360
	Phường Sơn Đông
	Tỉnh Vĩnh Long

	Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
	680
	Phường Hai Bà Trưng
	Thành phố Hà Nội

	Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa
	270
	Phường Bắc Nha Trang
	Tỉnh Khánh Hòa

	Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn
	240
	Phường Quy Nhơn Bắc
	Tỉnh Gia Lai

	Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An
	140
	Phường Trường Vinh
	Tỉnh Nghệ An

	Trung tâm Y tế Anh Sơn
	250
	Xã Anh Sơn
	Tỉnh Nghệ An

	Trung tâm Y tế Bình Sơn
	230
	Xã Bình Sơn
	Tỉnh Quảng Ngãi

	Trung tâm Y tế Cư M'gar
	180
	Xã Quảng Phú
	Tỉnh Đắk Lắk

	Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ
	145
	Phường Điện Biên Phủ
	Tỉnh Điện Biên

	Trung tâm Y tế Hoàng Mai
	100
	Phường Hoàng Mai
	Tỉnh Nghệ An

	Trung tâm Y tế Hưng Nguyên
	100
	Xã Hưng Nguyên
	Tỉnh Nghệ An

	Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia
	165
	Xã Bình Gia
	Tỉnh Lạng Sơn

	Trung tâm Y tế Khu vực Binh phú
	115
	Xã Bình Phú
	Tỉnh Đồng Tháp

	Trung tâm Y tế Khu vực Cao Lộc
	160
	Phường Kỳ Lừa
	Tỉnh Lạng Sơn

	Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
	240
	Xã Hàm Yên
	Tỉnh Tuyên Quang

	Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm
	220
	Xã Hồ Tràm
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Trung tâm Y tế khu vực Long Đất
	160
	Xã Long Điền
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ
	100
	Phường Phú Mỹ
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Trung tâm Y tế khu vực Tầm Vu
	110
	Xã Tầm Vu
	Tỉnh Tây Ninh

	Trung tâm Y tế khu vực Tân Châu
	100
	Xã Tân Châu
	Tỉnh Tây Ninh
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